	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG 

HỒ SƠ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

Khóa                    : 2014  Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG 

Ngành đào tạo     : CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
 Từ ngày              : 08 / 05 / 2017 đến  01 / 07 / 2017
                         Đơn vị thực hiện : KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
Năm học: 2016 - 2017



	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG
	
	


           DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐÃ NHẬN HỌC SINH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Trong thời gian từ 08 / 05 / 2017 đến  01 / 07 / 2017
Tổng số SV đã Thực tập tốt nghiệp :          SV
	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP
	ĐỊA CHỈ
	SỐ LƯỢNG

HS-SV
	LỚP
	Người liên hệ của DN
	Chức vụ

	1
	Công ty cổ phần Cơ điện lạnh Đại Việt
	Khu CN Tân Bình 
	04
	14CĐ-NL
	Anh Tuấn  
ĐT: 0903616078
	Đội trưởng-



	2
	Công ty cổ phần cơ điện lạnh PME
	Khu CN Tân Bình 
	03
	14CĐ-NL
	
	Đội trưởng

	3
	Công ty TNHH Dịch vụ- Xuất nhập khẩu Thái Bình Dương
	54/2/21 Bạch Đằng, P2. Tân Bình
	03
	14CĐ-NL
	Anh Tiên
ĐT:0913650114
	

	4
	Công ty TNHH Cơ điện lạnh Nhật Tân
	315/8A Lê Văn Sỹ, P 13, Quận 3, TP. HCM.
	03
	14CĐ-NL
	Anh Võ Đức Quang
ĐT:0903864484
	

	5
	Công ty cơ điện lạnh Quang Bách
	239/29 Đường Hà Hom, P.13, Quận 6.
	05
	14CĐ
	Anh Vinh
	

	6
	Công ty TNHH 1 thành viên thương mại DVKT Phương Nghi
	454/A15 Nơ Trang Long, Bình thạnh
	03
	14CĐ
	Anh Hà Hồng Chính ĐT:0903624634
	

	7
	Công ty Cơ điện lạnh  Hòa Việt
	235 Hồ Văn Long – Bình Hưng Hòa, Tân Bình
	02
	14CĐ
	Anh Hà Hồng Chính ĐT:0903624634
	

	8
	Công ty Cơ điện lạnh  
	
	02
	14CĐ
	
	

	9
	Công ty Tân & Kỳ
	Số 5 Tân kỳ Tân quý, P 13, Quận Tân Bình
	03
	14CĐ
	Anh Phạm Minh Trí-ĐT:0903628260

	Giám đốc 

	10
	Công ty cổ phần Cơ điện lạnh Ngọc Bình
	Q.3 Võ Văn Tần 
	03
	14CĐ
	Anh Bình
 ĐT:0903911987
	

	1611
	Công ty TNHH Cơ điện lạnh Tuổi Trẻ
	151 Đào Duy Anh, P 9, Quận Phú Nhuận.
	02
	14CĐ
	Anh Chế Hoàng Duy 
ĐT:0903859590


	

	12
	Công ty TNHH Cơ điện lạnh Phước Hưng Thịnh
	278/1 Tô Hiến Thành, P 15, Quận 10, TP.CHM
	03
	14CĐ
	Cô Ngọc Hân

ĐT: 0168887034
	

	13
	Công ty TNHH Cao Tốc
	54/8A nguyễn Bĩnh Khiêm, P. Đa Cao, Quận 1, TP. HCM
	02
	14CĐ
	Anh Tuấn ĐT:0988490929
	



Ngày          tháng       năm 2016
 Ngày         tháng         năm 2016

 PHÓ TRƯỞNG KHOA 
HIỆU TRƯỞNG 

	 ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG
	
	


DANH SÁCH PHÂN CÔNG GV ĐƯA SV ĐẾN NƠI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Khóa :    2014 - Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG
Ngày thực hiện :   08 / 05 / 2017 đến  01 / 07 / 2017
	TT
	HỌ VÀ TÊN GV  
	TÊN DN NHẬN TTTN 
	ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP
	Số 

SV
14CĐ- NL01
	Người liên hệ của DN
	Điện thoại

liên hệ 

	01
	Đặng Thế Huân
	Công ty cổ phần Cơ điện lạnh Đại Việt
	Khu CN Tân Bình 
	04
	Anh Tuấn – Đội trưởng
	ĐT: 0903616078

	
	
	Công ty cổ phần cơ điện lạnh PME
	Khu CN Tân Bình 
	03
	Anh Tuấn – Đội trưởng


	ĐT: 0903616078

	
	
	Công ty TNHH Dịch vụ- Xuất nhập khẩu Thái Bình Dương
	54/2/21 Bạch Đằng, P2. Tân Bình
	03
	Anh Tiên
	ĐT:0913650114

	
	
	Công ty TNHH Cơ điện lạnh Nhật Tân
	315/8A Lê Văn Sỹ, P 13, Quận 3, TP. HCM.
	03
	Anh Võ Đức Quang
	ĐT:0903864484

	
	
	Công ty cơ điện lạnh Quang Bách
	239/29 Đường Hà Hom, P.13, Quận 6.
	05
	Anh Vinh
	

	
	
	Công ty TNHH 1 thành viên thương mại DVKT Phương Nghi
	454/A15 Nơ Trang Long, Bình thạnh
	03
	Anh Hà Hồng Chính 
	ĐT:0903624634

	
	
	Công ty Cơ điện lạnh  Hòa Việt
	235 Hồ Văn Long – Bình Hưng Hòa, Tân Bình
	02
	Anh Hà Hồng Chính 
	ĐT:0903624634

	
	
	Công ty Cơ điện lạnh  
	
	02
	
	

	02
	Nguyễn Vũ Xuân Thì
	Công ty Tân & Kỳ
	Số 5 Tân kỳ Tân quý, P 13, Quận Tân Bình
	03
	Anh Phạm Minh Trí-

Giám đốc – Điện
	ĐT:0903628260

	
	
	Công ty cổ phần Cơ điện lạnh Ngọc Bình
	Q.3 Võ Văn Tần 
	03
	Anh Bình
	ĐT: 0903911987

	03
	Đỗ Trọng Quý
	Công ty TNHH Cơ điện lạnh Tuổi Trẻ
	151 Đào Duy Anh, P 9, Quận Phú Nhuận.
	02
	Anh Chế Hoàng Duy
	ĐT:0903859590

	04
	Võ Anh Hào
	Công ty TNHH Cơ điện lạnh Phước Hưng Thịnh
	278/1 Tô Hiến Thành, P 15, Quận 10, TP.CHM
	03
	Cô Ngọc Hân
	ĐT: 0168887034

	05
	Nguyễn Ngọc Trí
	Công ty TNHH Cao Tốc
	54/8A nguyễn Bĩnh Khiêm, P. Đa Cao, Quận 1, TP. HCM
	02
	Anh Tuấn
	ĐT:0988490929



Ngày        tháng     năm 2017
 Ngày         tháng       năm 2017

 PHÓ TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 
	 ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG
	
	


DANH SÁCH PHÂN CÔNG GV ĐƯA SV ĐẾN NƠI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Khóa :             2014                       Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Ngày thực hiện : Từ ngày 08 / 05 / 2017 đến  01 / 07 / 2017
	TT
	HỌ VÀ TÊN GV  
	TÊN DN NHẬN TTTN 
	ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP
	Số 

HS
 ( lớp )
	Người liên hệ của DN
	Điện thoại

liên hệ 


	02

	Nguyễn Vũ Xuân Thì

	Công ty Tân & Kỳ
	Số 5 Tân kỳ Tân quý, P 13, Quận Tân Bình
	03
	Anh Phạm Minh Trí-

Giám đốc – Điện
	ĐT:0903628260

	
	
	Công ty cổ phần Cơ điện lạnh Ngọc Bình
	Q.3 Võ Văn Tần 
	03
	Anh Bình
	ĐT: 0903911987

	
	
	
	
	
	
	



Ngày        tháng     năm 2017
 Ngày         tháng       năm 2017

 PHÓ TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG

	 ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG
	
	


DANH SÁCH PHÂN CÔNG GV ĐƯA SV ĐẾN NƠI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Khóa :  2014           Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Ngày thực hiện : Từ ngày 08 / 05 / 2017 đến  01 / 07 / 2017
	TT
	HỌ VÀ TÊN GV  
	TÊN DN NHẬN TTTN 
	ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP
	Số 

HS
 ( lớp )
	Người liên hệ của DN
	Điện thoại

liên hệ 

	03

	Đỗ Trọng Quý

	Công ty TNHH Cơ điện lạnh Tuổi Trẻ
	151 Đào Duy Anh, P 9, Quận Phú Nhuận.
	02
	Anh Chế Hoàng Duy
	ĐT:0903859590



Ngày        tháng     năm 2017
 Ngày         tháng       năm 2017

 PHÓ TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG
	 ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG
	
	


DANH SÁCH PHÂN CÔNG GV ĐƯA SV ĐẾN NƠI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Khóa :  2014           Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Ngày thực hiện : Từ ngày 08 / 05 / 2017 đến  01 / 07 / 2017                                                                                                                                                                 
	TT
	HỌ VÀ TÊN GV  
	TÊN DN NHẬN TTTN 
	ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP
	Số 

HS
 ( lớp )
	Người liên hệ của DN
	Điện thoại

liên hệ 

	05
	Nguyễn Ngọc Trí
	Công ty TNHH Cao Tốc
	54/8A nguyễn Bĩnh Khiêm, P. Đa Cao, Quận 1, TP. HCM
	02
	Anh Tuấn
	ĐT:0988490929



Ngày        tháng     năm 2017
 Ngày         tháng       năm 2017

 PHÓ TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	


· ĐT liên lạc (Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh)  : (08) 54490591
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2014 CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ  :      Ngày thực hiện : Từ ngày 08 / 05 / 2017 đến  01 / 07 / 2017
Đơn vị đến TTTN  :   CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ĐẠI VIỆT
Tại địa chỉ            
:    Khu CN Tân Bình 
Số ĐT liên hệ
:   Gặp Anh Tuấn – Đội trưởng   ĐT: 0903616078
	STT
	Họ và  tên HS-SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của HS-SV
	Điện thoại

của cha, mẹ
	Ghi chú

	01
	Nguyễn Minh
	Trí
	14CĐ-NL
	E32  Quách Điêu, Vĩnh lộc, Bình chánh
	924992148
	
	Nhóm trưởng

	02
	Trần Minh
	Châu
	14CĐ-NL
	66/19/32 Trần Văn Quang P. 10, Quận Tân Bình
	394125994
	
	

	03
	Hồ Giang
	Sang
	14CĐ- NL
	10 Tự Lập, P. 4, Q. Tân Bình
	943264258
	
	

	04
	Trần Quang
	Cương 
	14CĐ-NL
	86/206 Trương Chinh,P.12, Q. Tân Bình
	965607871
	
	


	Ngày       tháng     năm 2016
PHÓ TRƯỞNG KHOA

	
	Ngày        tháng       năm 2016
HIỆU TRƯỞNG




	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	


· ĐT liên lạc (Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh)  : (08) 54490591
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2013 CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ
:     Ngày thực hiện : Từ ngày 08 / 05 / 2017 đến  01 / 07 / 2017
Đơn vị đến TTTN
:   CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH PME
Tại địa chỉ

:  ………………………………………….
Số ĐT liên hệ
:  ……………………………………………
	STT
	Họ và  tên HS-SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của HS-SV
	Điện thoại

của cha, mẹ
	Ghi chú

	01
	Phạm Trương 
	Duy
	14CĐ-NL
	69/19 Nguyễn Cư trinh
	1645711576
	
	Nhóm trưởng

	02
	Võ Đức 
	Duy
	14CĐ-NL
	383/26 Lê Đức Thọ, P 17, Quận Gò Vấp
	1698292691
	
	

	03
	Nguyễn Nhật 
	Hào
	14CĐ-NL
	130/2/4 Đông Hưng Thuận, Nguyên Văn Quá, Q.12
	966114636
	
	


	Ngày       tháng     năm 2016
PHÓ TRƯỞNG KHOA

	
	Ngày        tháng       năm 2016
 HIỆU TRƯỞNG




	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	


· ĐT liên lạc (Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh)  : (08) 54490591
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2013 CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ
:     Ngày thực hiện : Từ ngày 08 / 05 / 2017 đến  01 / 07 / 2017
Đơn vị đến TTTN 
:   CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU THÁI BÌNH DƯƠNG
Tại địa chỉ            
:  2/26 – Đỗ Nhuận – Phường Sơn Kỳ - Quân tân Phú
Số ĐT liên hệ
: 08.38160530 hoặc 0903740728 gặp anh Bảng (Giám đốc)
	STT
	Họ và  tên HS-SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của HS-SV
	Điện thoại

của cha, mẹ
	Ghi chú

	01
	Nguyễn Viết 
	Thuy
	14CĐ-NL
	334 Nguyễn Văn Nghi, P.4, Q. Gò Vấp
	1655311403
	
	Nhóm trưởng

	02
	Nguyễn Văn 
	Bảo
	14CĐ-NL
	35/6/3 Nguyễn Hữu Tiến, P. Tây Thạnh, Tân Phú
	1698292691
	
	

	03
	Nguyễn Văn 
	Hậu
	14CĐ-NL
	Đường 20, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức 
	989465135
	
	


	Ngày       tháng     năm 2016
PHÓ TRƯỞNG KHOA

	
	Ngày        tháng       năm 2016
HIỆU TRƯỞNG




	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	


· ĐT liên lạc (Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh)  : (08) 54490591
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2013 CAO ĐẲNG
 Trong thời gian từ
:     Ngày thực hiện : Từ ngày 08 / 05 / 2017 đến  01 / 07 / 2017
 Đơn vị đến TTTN
:   CÔNG TY TÂN & KỲ
 Tại địa chỉ

: Số 5 Tân kỳ Tân quý, P 13, Quận Tân Bình
 Số ĐT liên hệ
: ĐT:0903628260  Gặp Anh Phạm Minh Trí 
	STT
	Họ và  tên HS-SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của HS-SV
	Điện thoại

của cha, mẹ
	Ghi chú

	01
	Nguyễn Như 
	Ý
	14CĐ-NL
	160 Trần Văn Dư, p 13, Quận Tân Bình
	01677838098
	
	

	02
	Trần Đơn 
	Dương
	14CĐ-NL
	881 Trường Chinh, P Tây Thạnh, Tân Phú
	1223540255
	
	

	03
	Đỗ Vũ Thanh 
	Sang
	14CĐ-NL
	136A/1 Hà Đặc, Trung Mỹ tây, Q12.
	1636906027
	
	


	Ngày       tháng     năm 2016
PHÓ TRƯỞNG KHOA

	
	Ngày        tháng       năm 2016
HIỆU TRƯỞNG




	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	


· ĐT liên lạc (Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh)  : (08) 54490591
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2013 CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ
:     Ngày thực hiện : Từ ngày 08 / 05 / 2017 đến  01 / 07 / 2017
Đơn vị đến TTTN 
:   CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH TUỔI TRẺ
Tại địa chỉ            
:  Đào Duy Anh, Phương 9, Quận Phú Nhuận 
Số ĐT liên hệ
0903859590 Gặp Anh Chế Hoàng Duy
	STT
	Họ và  tên HS-SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của HS-SV
	Điện thoại

của cha, mẹ
	Ghi chú

	01
	Nguyễn Lê Anh
	Tú
	14CĐ-NL
	92 Đình Phong Phú,Tăng Nhơn Phú B, Q9
	969880402
	
	Nhóm trưởng

	02
	Nguyễn Hoàng Đức 
	Huy
	14CĐ-NL
	137/4 Đường số 8 , P. 15, Gò Vấp
	1203131225
	
	


	Ngày       tháng     năm 2017
PHÓ TRƯỞNG KHOA


	
	Ngày        tháng       năm 2017
HIỆU TRƯỞNG




	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	


· ĐT liên lạc (Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh)  : (08) 54490591
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2013 CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ
:     Ngày thực hiện : Từ ngày 08 / 05 / 2017 đến  01 / 07 / 2017
Đơn vị đến TTTN 
:   CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH NHẬT TÂN
Tại địa chỉ            
:  315/8A Lê Văn Sĩ,P.13, Quận 3, TP. HCM
Số ĐT liên hệ
: 903864484 Gặp Anh Võ Đức Quang.
	STT
	Họ và  tên HS-SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của HS-SV
	Điện thoại

của cha, mẹ
	Ghi chú

	01
	Bùi Văn 
	Thuận
	14CĐ-NL
	36 Nguyễn Phước, Tân Bình
	
	
	Nhóm trưởng

	02
	Quỳnh Bảo
	Trọng
	14CĐ-NL
	
	
	
	

	03
	Cao Duy
	Nhân
	14CĐ-NL
	269 Lê Đức Thọ 
	1657617585
	
	


	Ngày       tháng     năm 2016
PHÓ TRƯỞNG KHOA


	
	Ngày        tháng       năm 2016
HIỆU TRƯỞNG




	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	


· ĐT liên lạc (Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh)  : (08) 54490591
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2013 CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ
:     Ngày thực hiện : Từ ngày 08 / 05 / 2017 đến  01 / 07 / 2017
Đơn vị đến TTTN 
:   CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH PHƯỚC HƯNG THỊNH
Tại địa chỉ           
:  278/1 Tô Hiến Thành, P.15, Q.10, TP.  HCM
Số ĐT liên hệ
: 01688887034 Gặp Cô Ngọc Hân
	STT
	Họ và  tên HS-SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của HS-SV
	Điện thoại

của cha, mẹ
	Ghi chú

	
	
	
	14CĐ-NL
	
	
	
	Nhóm trưởng

	
	
	
	14CĐ-NL
	
	
	
	

	
	
	
	14CĐ-NL
	
	
	
	


	Ngày       tháng     năm 2016
PHÓ TRƯỞNG KHOA


	
	Ngày        tháng       năm 2016
HIỆU TRƯỞNG




	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	


· ĐT liên lạc (Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh)  : (08) 54490591
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2014CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ
:     Ngày thực hiện : Từ ngày 08 / 05 / 2017 đến  01 / 07 / 2017
Đơn vị đến TTTN 
:   CÔNG TY TNHH CAO TỐC
Tại địa chỉ            
:  54/8A Nguyễn Bĩnh Khiêm, P. Đa Cao, Quận 1, TP. HCM
Số ĐT liên hệ
: 0988490929 Gặp Anh Tuấn
	STT
	Họ và  tên HS-SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của HS-SV
	Điện thoại

của cha, mẹ
	Ghi chú

	01
	Trần Nhật 
	Khoa
	14CĐ-NL
	91/19 Trần Quang Diệu, P. 13, Quận 3
	944190507
	
	Nhóm trưởng

	02
	Phan Hữu 
	Lộc
	14CĐ-NL
	
	
	
	


	Ngày       tháng     năm 2016
PHÓ TRƯỞNG KHOA


	
	Ngày        tháng       năm 2016
HIỆU TRƯỞNG



	
	
	


	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	


· ĐT liên lạc (Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh)  : (08) 54490591
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2014 CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ
:     Ngày thực hiện : Từ ngày 08 / 05 / 2017 đến  01 / 07 / 2017
Đơn vị đến TTTN 
:   CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH NGỌC BÌNH
Tại địa chỉ            
:  Q 3,  Võ Văn Tần
Số ĐT liên hệ
: 0903911987 Gặp Anh Bình
	STT
	Họ và  tên HS-SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của HS-SV
	Điện thoại

của cha, mẹ
	Ghi chú

	01
	Đỗ Bá 
	Thành
	14CĐ-NL
	482/10/28K Nơ Trang Long, Bình Thạnh
	909706443
	
	Nhóm trưởng

	02
	Lê Văn 
	Trường
	14CĐ-NL
	248/2B Nguyễn Kim Cương, Củ Chi
	1658233113
	
	

	03
	Bá Quốc Khánh 
	Trình
	14CĐ-NL
	 Phạm Văn Đồng, Thủ Đức
	969473523
	
	


	Ngày       tháng     năm 2016
PHÓ TRƯỞNG KHOA


	
	Ngày        tháng       năm 2016
HIỆU TRƯỞNG




	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	


· ĐT liên lạc (Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh)  : (08) 54490591
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2014CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ
:     Ngày thực hiện : Từ ngày 08 / 05 / 2017 đến  01 / 07 / 2017
Đơn vị đến TTTN 
:   CÔNG TY ĐIỆN LẠNH QUANG BÁCH
Tại địa chỉ            
:  239/29D Đường Bà Hom, P.13, Q.6
Số ĐT liên hệ
: ………………Gặp Anh Vinh
	STT
	Họ và  tên HS-SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của HS-SV
	Điện thoại

của cha, mẹ
	Ghi chú

	01
	Lê Xuân 
	Vĩ
	14CĐ-NL
	3/13 Kha Vạn Cân, Linh Chiểu, Thủ Đức 
	937210254
	
	

	02
	Võ Hoàng
	Hoa
	14CĐ-NL
	3 Lê Văn Huân,Tân Bình
	16334533899
	
	

	03
	Nguyễn Tân
	Tiền
	14CĐ-NL
	31/41 Đồng Xoài, P. 13, Quận Tân Bình
	1635864113
	
	

	04
	Lâm Văn 
	Lộc
	14CĐ-NL
	861/89/28Traan Xuân Soạn, Q.7
	1695679804
	
	

	05
	Lê Hoàng 
	Sự
	14CĐ-NL
	785 Nguyễn Kiệm, Q. Gò Vấp
	985099924
	
	


	Ngày       tháng     năm 2016
PHÓ TRƯỞNG KHOA


	
	Ngày        tháng       năm 2016
HIỆU TRƯỞNG




	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	


· ĐT liên lạc (Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh)  : (08) 54490591
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2014 CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ
:     Ngày thực hiện : Từ ngày 08 / 05 / 2017 đến  01 / 07 / 2017
Đơn vị đến TTTN 
:   C.TY TNHH 1 THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DVKT PHƯƠNG NGHI
Tại địa chỉ            
:  454/A15 Nơ Trang Long, Bình Thạnh
Số ĐT liên hệ
:  0903624634 Gặp Anh Hà Hồng Chính
	STT
	Họ và  tên HS-SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của HS-SV
	Điện thoại

của cha, mẹ
	Ghi chú

	01
	Phạm Đình
	Phương
	14CĐ-NL
	725/35C Trương Chinh, Tây Thạnh, Tân Phú
	1687364571
	
	

	02
	Huỳnh Văn 
	Tuấn
	14CĐ-NL
	148/12/7/3 Tôn Đản, P.8,  Q.4
	965334205
	
	

	03
	Nguyễn Minh 
	Trung
	14CĐ-NL
	42/1H , Ấp Đồng, Xã Tân Thạnh Tây Hóc Môn
	1682220809
	
	


	Ngày       tháng     năm 2017
PHÓ TRƯỞNG KHOA


	
	Ngày        tháng       năm 2017
HIỆU TRƯỞNG




	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	


· ĐT liên lạc (Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh)  : (08) 54490591
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2014 CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ
:  Ngày thực hiện : Từ ngày 08 / 05 / 2017 đến  01 / 07 / 2017
Đơn vị đến TTTN 
:  C.TY CƠ ĐIỆN LẠNH HÒA ViỆT
Tại địa chỉ            
:  235 Hồ Văn Long, Bình Hưng Hòa, Tân Bình
Số ĐT liên hệ
: ...........................Găp Anh...........
	STT
	Họ và  tên HS-SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của HS-SV
	Điện thoại

của cha, mẹ
	Ghi chú

	01
	Nguyễn Phong 
	Phú
	14CĐ-NL
	35 Huỳnh Văn Nghệ, P. 12, Gò Vấp
	1207583026
	
	

	02
	Nguyễn Tấn 
	Tài
	14CĐ-NL
	
	
	
	

	Ngày       tháng     năm 2016
PHÓ TRƯỞNG KHOA


	
	Ngày        tháng       năm 2016
HIỆU TRƯỞNG




	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	


· ĐT liên lạc (Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh)  : (08) 54490591
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2014 CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ
:  Ngày thực hiện : Từ ngày 08 / 05 / 2017 đến  01 / 07 / 2017
Đơn vị đến TTTN 
:  CÔNG TY CƠ ĐIỆN LẠNH
Tại địa chỉ            
:  ……………………………………….
Số ĐT liên hệ
: …………….. gặp Anh ……………..
	STT
	Họ và  tên HS-SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của HS-SV
	Điện thoại

của cha, mẹ
	Ghi chú

	01
	Lê Hồng 
	Phong
	14CĐ-NL
	68/2D Đường 18B Mã Lò,  Bình Hưng Hòa, Bình Tân
	1656763007
	
	

	02
	Phạm Nguyễn Tấn 
	Phát
	14CĐ-NL
	
	
	
	


	Ngày       tháng     năm 2016
PHÓ TRƯỞNG KHOA


	
	Ngày        tháng       năm 2016
HIỆU TRƯỞNG




NHÁP ĐỂ LÀM

	STT
	Mã SV
	Họ đệm
	Tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Hộ khẩu thường trú
	Số ĐT
	Ghi chú

	1
	14000588
	Nguyễn Văn
	Bảo
	Nam
	19/06/1996
	Bình Định
	Kinh
	 
	Quảng Nghiệp, Phước Hưng, Tuy Phước, Bình Định
	01698292691
	14CĐNL01

	2
	14000591
	Trần Minh
	Châu
	Nam
	16/12/1996
	Trà Vinh
	Kinh
	 
	66/19/8/32D Trần Văn Quang, F. 10, Q.Tân Bình, TPHCM
	01208639396
	14CĐNL01

	3
	14000592
	Trần Quang
	Cương
	Nam
	31/12/1996
	Ninh Thuận
	Kinh
	 
	Hoài Nhơn, Phước Hậu, Ninh Phước, Ninh Thuận
	0965607871
	14CĐNL01

	4
	14000593
	Trần Đơn
	Dương
	Nam
	18/02/1996
	Bình Định
	Kinh
	 
	Vạn Lương, Mỹ Châu, Phù Mỹ, Bình Định
	01223540255
	14CĐNL01

	5
	14000594
	Phạm Trường
	Duy
	Nam
	20/12/1995
	Bến Tre
	Kinh
	 
	Thanh Xuân I, Thanh Tân, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
	01645711576
	14CĐNL01

	6
	14000595
	Võ Đức
	Duy
	Nam
	25/09/1996
	Vĩnh Long
	Kinh
	 
	351/2 Phú Phụng, Chợ Lách, Bến Tre
	01667117855
	14CĐNL01

	7
	14000596
	Nguyễn Nhật
	Hào
	Nam
	06/01/1995
	Cần Thơ
	Kinh
	 
	Trường Thành, Thới Lai, Cần Thơ
	0966114636
	14CĐNL01

	8
	14000597
	Nguyễn Văn
	Hậu
	Nam
	19/04/1996
	Bình Định
	Kinh
	 
	An Xuyên 1, Mỹ Chánh, Phù Mỹ, Bình Định
	01659278341
	14CĐNL01

	9
	14000598
	Võ Hoàng
	Hoa
	Nam
	01/01/1996
	Trà Vinh
	Kinh
	 
	X. Kim Hòa, H. Cầu Ngang, T. Trà Vinh
	01636787317
	14CĐNL01

	10
	14000600
	Nguyễn Hoàng Đức
	Huy
	Nam
	05/04/1994
	Tp. Hồ Chí Minh
	Kinh
	 
	137/4 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp
	01203131223
	14CĐNL01

	11
	14000601
	Trần Nhật
	Khoa
	Nam
	17/08/1996
	Tp. Hồ Chí Minh
	Kinh
	 
	91/19 Trần Quang Diệu, F. 13, Quận 3
	08.38467376
	14CĐNL01

	12
	14000602
	Lâm Văn
	Lộc
	Nam
	06/09/1996
	Bình Thuận
	Kinh
	 
	Bình Lễ, Phan Rí Thành, Bắc Bình, Bình Thuận
	01056215189
	14CĐNL01

	13
	14000603
	Phan Hữu
	Lộc
	Nam
	17/02/1996
	Bến Tre
	Kinh
	 
	268/TĐ ấp Tân Định, Tân Thủy, Ba Tri, Bến Tre
	01642924317
	14CĐNL01

	14
	14000605
	Cao Duy
	Nhân
	Nam
	18/05/1996
	Bình Định
	Kinh
	 
	Định Công, Hoài Mỹ, Hoài Nhơn, Bình Định
	01678674737
	14CĐNL01

	15
	14000607
	Phạm Nguyễn Tấn
	Phát
	Nam
	19/01/1996
	Tp. Hồ Chí Minh
	Kinh
	 
	283/21/12A Bông Sao, F. 5, Quận 8
	0983903927
	14CĐNL01

	16
	14000608
	Lê Hồng
	Phong
	Nam
	19/02/1996
	Quảng Ngãi
	Kinh
	 
	Vạn Lý, Phổ Phong, Đức Phổ, Quảng Ngãi
	 
	14CĐNL01

	17
	14000609
	Nguyễn Phong
	Phú
	Nam
	10/04/1994
	Vĩnh Long
	Kinh
	 
	Lương Trí, Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang
	01207583026
	14CĐNL01

	18
	14000610
	Phạm Đình
	Phương
	Nam
	08/03/1995
	Đồng Nai
	Kinh
	 
	Quảng Tín, Đăk RLấp, Đăk Nông
	01687364571
	14CĐNL01

	19
	14000611
	Đỗ Vũ Thanh
	Sang
	Nam
	07/10/1995
	Tp. Hồ Chí Minh
	Kinh
	 
	136A/1 F.Trung Mỹ Tây, Quận 12
	01687667047
	14CĐNL01

	20
	14000612
	Hồ Giang
	Sang
	Nam
	20/11/1996
	Cà Mau
	Kinh
	 
	ấp 3, Khánh Hội, U Minh, Cà Mau
	0943254258
	14CĐNL01

	21
	14000613
	Lê Hoàng
	Sự
	Nam
	09/01/1996
	Ninh Thuận
	Kinh
	 
	Nam Cương, Ao Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận
	0985099924
	14CĐNL01

	22
	14000614
	Đỗ Bá
	Thành
	Nam
	18/08/1995
	Tiền Giang
	Kinh
	 
	515 tổ 27, Khu 2, TT.Cái Bè, T.Tiền Giang
	01678961779
	14CĐNL01

	23
	14000615
	Bùi Văn
	Thuận
	Nam
	06/06/1996
	Bình Định
	Kinh
	 
	Tân Xuân, Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định
	01636384916
	14CĐNL01

	24
	14000616
	Nguyễn Viết
	Thuỵ
	Nam
	01/01/1994
	Đồng Nai
	Kinh
	 
	ấp 3B, Xuân Bắc, Xuân Lộc, Đồng Nai
	01655311403
	14CĐNL01

	25
	14000617
	Nguyễn Tân
	Tiền
	Nam
	17/10/1996
	Bình Phước
	Kinh
	 
	ấp 8A, Lộc Hòa, Lộc Ninh, Bình Phước
	01687393288
	14CĐNL01

	26
	14000618
	Nguyễn Minh
	Trí
	Nam
	02/10/1995
	Bến Tre
	Kinh
	 
	56/1 Quới Điền, Thạnh Phú, Bến Tre
	0924199849
	14CĐNL01

	27
	14000620
	Bá Quốc Khánh
	Trình
	Nam
	03/07/1995
	Bình Thuận
	Chăm
	 
	Vĩnh Hạnh, Phú Lạc, Tuy Phong, Bình Thuận
	0969473523
	14CĐNL01

	28
	14000621
	Huỳnh Bảo
	Trọng
	Nam
	04/06/1996
	Tp. Hồ Chí Minh
	Kinh
	 
	116/63/56B Tô Hiến Thành, F. 15, Quận 10
	01267050551
	14CĐNL01

	29
	14000622
	Nguyễn Minh
	Trung
	Nam
	22/08/1996
	Cần Thơ
	Kinh
	 
	42/1H ấp Đông 1, X.Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn, TPHCM
	01868891196
	14CĐNL01

	30
	14000623
	Lê Văn
	Trường
	Nam
	14/10/1996
	Ninh Bình
	Kinh
	 
	248/2B đ.Nguyễn Kim Cương, X. Tân Thạnh Đông, H. Củ Chi
	01658233113
	14CĐNL01

	31
	14000624
	Nguyễn Lê Anh
	Tú
	Nam
	22/04/1996
	Đồng Nai
	Kinh
	 
	3/1C Đông Bắc, Gia Kiệm, Thống Nhất, Đồng Nai
	01666001297
	14CĐNL01

	32
	14000625
	Huỳnh Văn
	Tuấn
	Nam
	21/01/1996
	Bình Thuận
	Kinh
	 
	13 Hà Thủy I, Chí Công, Tuy Phong, Bình Thuận
	0965334205
	14CĐNL01

	33
	14000626
	Lê Xuân
	Vĩ
	Nam
	25/09/1994
	Quảng Ngãi
	Kinh
	 
	X. Ea H  Leo, H. Ea H Leo, T. Đăk Lăk
	01689616121
	14CĐNL01

	34
	14000628
	Nguyễn Như
	Ý
	Nam
	20/08/1995
	Bình Thuận
	Kinh
	 
	Tân Lập, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
	01677838098
	14CĐNL01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sỉ số: 34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP. HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2017


DANH SÁCH  GV ĐĂNG KÝ TÊN DN NHẬN HS,SV ĐI TTTN

                                                         Khóa : …………….           - Bậc đào tạo:………………….

Ngày thực hiện :   08 / 05 / 2017 đến  01 / 07 / 2017
	TT
	  HỌ VÀ TÊN GV  
	TÊN DN NHẬN TTTN 
	ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP
	Số HS

 ( lớp )
	Người liên hệ của DN
	Điện thoại

liên hệ 

	01
	Võ Anh Hào
	1.  Cty TNHH Cơ Điện Lạnh 

Phước Hưng Thịnh
	278/1 Tô Hiến Thành, phường 15, Quận 10, TP HCM
	03
	Chị Ngọc Hân
	01688887034

	02
	Đỗ Trọng Quý
	1.  Cty TNHH TM& DV Cơ Điện                 Lạnh Nhật Tân
	315/8A Lê Văn Sĩ, P.13, Quận 3,  TP HCM.
	04
	Anh Võ Đức  Quang
	0903864484

	
	
	2.  Cty TNHH Cơ Điện Lạnh 

Tuổi Trẻ
	151 Đào Duy Anh,  P.9, Quận Phú Nhuận 
	04
	Anh Chế Hoàng Duy 
	0903859590

	03
	Nguyễn Ngọc Trí
	1.  Cty TNHH Cơ Điện Lạnh

 Cao Tốc 
	54/8A Nguyễn Bĩnh Khiêm, P. Đa Cao, Q.uận 1, TP. HCM
	04
	Anh Tuấn
	0988490929

	04
	Trần Đình Khoa 
	1.  Cty TNHH Cơ Điện Lạnh 

Trung Nam
	2/92 Lê Thị Hà, Xã Tân Xuân, Hóc Môn
	
	Anh Thuận 
	0981511332

	05
	Nguyễn Vũ Xuân Thì
	1.  Cty TNHH Nguyên Bình 
	540/21 CMT8 P. 11, Quận 3, TP. HCM
	04

14CĐ-NL
	Anh Bình
	0903911987

	
	
	2.  Cty TNHH Tân & Kỳ 
	Số 5 Tân Kỳ, Tân Quý, Quận Tân Bình, TP. HCM
	04

14CĐ-NL
	Anh Trí
	0903628260

	06
	Võ Phước quang
	1.Cty TNHH TM-DV Diệp Thành
	2/9/143 Mai xuân Thưởng 

P 6, Quận 6
	04

15TN-NL
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Ngày        tháng     năm 2017
 Ngày         tháng       năm 2017


 PHÓ TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 

	DANH SÁCH PHÂN CÔNG HỌC SINH 14CĐ-NL1 THỰC TẬP TẠI XÍ NGHIỆP NĂM HỌC
 2016-2017/ ss: 34 HS

	STT
	Mã SV
	Họ
	Tên
	ĐIỆN THOẠI
	Ngày Sinh
	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ (TẠM TRÚ)
	QUẬN
	Người phụ trách

	 
	1 /
	Công ty cổ phần cơ điện lạnh Đại Việt
	 
	 
	 
	Khu CN Tân Bình
	 
	 

	1
	 
	Nguyễn Minh
	Trí
	924992148
	2/10/1995
	E32 Quách Điêu , Vĩnh lộc, Bình chánh
	 
	Anh Tuấn -Đội trưởng 0903 616 078

	2
	 
	Trần Minh
	Châu
	934125994
	16-12-1996
	66/19/8/32 Trần Văn Quang P10, Q Tân bình
	 
	

	3
	 
	Hồ Giang
	Sang
	943264258
	20-11-1996
	10 Tự lập , P4, Tân Bình
	 
	

	4
	 
	Trần Quang
	Cương
	965607871
	31-12-1996
	86/206 Trường Chinh, P12,Tân bình
	 
	

	 
	2 /
	Công ty cổ phần cơ điện lạnh PME

 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	Phạm Trường
	Duy
	1645711576
	20-12-1995
	69/19 Nguyễn Cư Trinh
	 
	Anh                            0903 616 078

	6
	 
	Võ Đức
	Duy
	1265923523
	25-9-1996
	383/26 Lê Đức Thọ, P17, Gò vấp
	 
	

	7
	 
	Nguyễn Nhật
	Hào
	966114636
	6/1/1995
	130/2/4Đông Hưng Thuận, nguyễn Văn Quá, Q 12
	 
	

	 
	3 /
	Công ty TNHH Dịch vụ- Xuất nhập khẩu Thai bình dương

 

 
	 
	54/2/21 Bạch Đằng P2. Tân Bình
	 
	Anh Tiên 0913 650 114

	8
	 
	Nguyễn Viết
	Thuỵ
	1655311403
	1/1/1994
	334 Nguyễn văn nghi, P4, Gò vấp
	 
	 

	9
	 
	Nguyễn Văn
	Bảo
	1698292691
	19-6-1996
	35/6/3 Nguyễn Hữu Tiến, P Tây thạnh, Tân Phú
	 
	

	10
	 
	Nguyễn Văn
	Hậu
	989465135
	19-4-1996
	Đường 20, Hiệp bình Chánh, Thủ Đức
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	5 /
	Công ty Tân & Kỳ

 
	 
	 
	Số 5 Tân kỳ Tân quý , p13,Q TB
	 
	4cd

	11
	 
	Nguyễn Như
	Ý
	1677838098
	20-8-1995 
	160 Trần Văn Dư P13, Tân bình
	 
	Anh Phạm Minh Trí - Giám Đốc -Điện Thoại:0903628260

	12
	 
	Trần Đơn
	Dương
	1223540255
	18-2-1996
	881 Trường Chinh, P Tây thạnh, Tân Phú
	 
	

	12
	 
	Đỗ Vũ Thanh
	Sang
	1636906027
	7/10/1995
	136A/1 Hà Đặc, Trung Mỹ tây, Q12
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	6 /
	Công ty  TNHH Cơ Điện Lạnh Tuổi Trẻ

 
	 
	 
	151 Đào Duy Anh,  P.9, Quận Phú Nhuận
	 
	Anh Chế Hoàng Duy 0903859590

	14
	 
	Nguyễn Lê Anh
	Tú
	969880402
	22/4/1996
	92 Đình Phong phú. Tăng nhơn Phú B, Q9
	 
	

	15
	 
	Nguyễn Hoàng Đức
	Huy
	1203131225
	5/4/1994
	137/4 đường số 8 P15, Gò vấp
	 
	

	 
	7
	Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Nhật Tân

 
	 
	 
	315/8A Lê Văn Sĩ, P.13, Quận 3,  TP HCM.
	 
	Anh Võ Đức  Quang 903864484

	16
	 
	Bùi Văn
	Thuận
	 
	6/6/1996
	36 Nguyễn Phước  Tân Bình
	 
	

	17
	 
	Huỳnh Bảo
	Trọng
	 
	4/6/1996
	 
	 
	

	18
	 
	Cao Duy
	Nhân
	1657617585
	18/5/1996
	269 Lê Đức Thọ p 15 Gò vấp
	 
	

	 
	8
	Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Phước Hưng Thịnh

 
	 
	 
	278/1 Tô Hiến Thành, phường
 15, Quận 10, TP HCM
	 
	 

	 
	9
	Công ty TNHH Cao tốc

 
	 
	 
	54/8A Nguyễn Bĩnh Khiêm, P. Đa 
Cao, Q.uận 1, TP. HCM
	 
	0988490929 Anh Tuấn

	#
	 
	Trần Nhật
	Khoa
	944190507
	17/8/1996
	91/19 Trần Quang Diệu , Q3, P13
	 
	

	#
	 
	Phan Hữu
	Lộc
	 
	17/2/1996
	 
	 
	

	 
	10/
	Công ty cổ phần cơ điện lạnh Ngọc Bình

 
	 
	 
	q.3 võ văn Tần
	 
	Anh Bình-903911987

	21
	 
	Đỗ Bá
	Thành
	909706443
	18/8/1995
	482/10/28K Nơ Trang Long, Bình Thạnh
	 
	 

	22
	 
	Lê Văn
	Trường
	1658233113
	14/10/1996
	248/2B Nguyễn Kim Cương , Củ Chi
	 
	 

	23
	 
	Bá Quốc Khánh
	Trình
	969473523
	3/7/1995
	Phạm Văn Đồng , Thủ Đức
	 
	 

	 
	11/
	Công ty Điện lạnh Quang Bách

 
	 
	 
	239/29D Đường Bà Hom, P13, Q6
	 
	 

	24
	 
	Lê Xuân
	Vĩ
	937210245
	25/9/1994
	3/13 Kha Vạn Cân , Linh Chiểu ,Thủ Đức
	 
	Anh Vinh, Giám Đốc, 0903 949291

	25
	 
	Võ Hoàng
	Hoa
	16334533899
	1/1/1996
	3 Lê Văn Huân, Tân Bình
	 
	 

	26
	 
	Nguyễn Tân
	Tiền
	1635864113
	17/10/1996
	31/41 Đồng Xoài P13, Q tân Bình
	 
	 

	33
	 
	Lâm Văn
	Lộc
	1695679804
	6/9/1996
	861/89/28 Trân Xuân soạn , Q7
	 
	 

	34
	 
	Lê Hoàng
	Sự
	985099924
	9/1/1996
	785 Nguyễn Kiệm, Q Gò vấp
	 
	 

	 
	13
	Công ty TNHH 1 thành viên thương mại DVKT Phương Nghi

 

 
	 
	454/A15 Nơ Trang Long , Bình thạnh
	 
	0903 624634  Anh Hà Hồng Chính

	27
	 
	Phạm Đình
	Phương
	1687364571
	8/3/1995
	725/35C Trường Chinh, Tây Thạnh, Tân Phú
	 
	

	28
	 
	Huỳnh Văn
	Tuấn
	965334205
	21/1/1996
	148/12/7/3 Tôn ĐẢN p8.q4
	 
	

	29
	 
	Nguyễn Minh
	Trung
	1682220809
	22/8/1996
	42/1H , Ấp Đồng, Xã Tân Thạnh Tây Hóc Môn
	 
	 

	 
	14
	Công ty cơ điện lạnh Hòa Việt

 

 
	 
	235 Hồ Văn Long Bình Hưng Hòa, Bình Tân
	 
	 

	30
	 
	Nguyễn Phong
	Phú
	1207583026
	10/4/1994
	35 Huỳnh Văn Nghệ P12 Gò vấp
	 
	 

	 
	 
	Nguyễn Tấn
	Tài
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Công ty cơ điện lạnh 

 

 
	 
	 
	 
	 

	31
	 
	Lê Hồng
	Phong
	1656763007
	19/2/1996
	68/2D ĐƯỜNG18B Mã Lò bình Hưng Hòa,
 BÌNH tÂN
	 

	32
	 
	Phạm Nguyễn Tấn
	Phát
	 
	19/1/1996
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


